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Công ty TNHH SXKD sứ Hảo Cảnh
Được thành lập theo quyết định số 0802000101 QĐ-UB ngày 08/03/2001 do Sở kế 

hoạch và đầu tư Thái Bình cấp.

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của công ty là các sản phẩm Sứ vệ sinh cao cấp, gạch 
Ceramics, men frit, men Frui, sứ Mỹ nghệ và men màu phục vụ cho sản xuất.

Các sản phẩm sứ dân dụng Hảo Cảnh luôn đổi mới với kiểu dáng và công nghệ hiện đại 
theo kịp với sự phát triển không ngừng của lĩnh vực nội thất, xây dựng và nhu cầu sử dụng 
đa dạng của người tiêu dùng. Ngoài thị trường nội địa, sản phẩm của công ty đã có mặt trên 
nhiều thị trường như: Châu Âu, Châu Á, Mỹ la tinh...

Công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, đội ngũ công nhân có tay nghề 
cao. Luôn mong muốn trao đổi bàn bạc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đối tác, có vật 
tư nguyên liệu, máy móc phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh sản phẩm sứ trong nước 
và ngoài nước.

Hao Canh Porcelain Production and Trading Company Limited

Established under Decision No. 0802000101 QD-UB dated March 8, 2001 issued by 
Thai Binh Department of Planning and Investment.

The Company’s manufacturing and trading industries are high-class porcelain sanitary 
wares, Ceramics tiles, frit glaze, Frui glaze, fine arts porcelain and color glazes for production.

Hao Canh household porcelain products are always innovating with modern designs 
and technologies to keep pace with the constant development of the interiors, construction 
industries and consumers’ diverse demand. Apart from domestic market, the Company’s 
products show a strong presence in many markets such as: Europe, Asia, Latin America, etc.

The Company boasts a team of experienced technical experts and skilled workers. With 
a wide range of materials and machinery for the production and trading of porcelain products 
domestically and abroad, we always look forward to further discussion to better meet the ever-
growing needs of customers and partners.

Introduction:
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NẮP NGỒI RƠI ÊM NẮP THƯỜNG TIẾT KIỆM NƯỚC

LOẠI XẢ GẠTLOẠI 2 NÚT NHẤNLOẠI 1 NÚT NHẤN
Single Flushing Dual Flushing Handle Flushing

Soft closed seat cover Freely closed seat cover Water saving

Non-stick enamel, 
anti-fouling on the surface

Anti- bacterial Supper durable seat cover, 
Strong impact resistance

BẢO VỆ CHỐNG KHUẨNSỬ DỤNG MEN CHỐNG DÍNH
CHỐNG BÁM BẨN LÊN BỀ MẶT

NẮP BỆT SIÊU BỀN
 CHỐNG TÁC ĐỘNG MẠNH 
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	- Nắp điện tử thông minh tự mở/đóng

	- 3 chế độ rửa tự động: Rửa trước cho phụ nữ, rửa sau 
cho cả nhà, rửa mát xa 

	- Điều khiển nhiệt độ bàn ngồi, nhiệt độ nước và nhiệt 
độ quạt sấy tương thích 4 mùa

	- Điều chỉnh vòi dài ngắn phù hợp với mọi độ tuổi người 
sử dụng

	- Tiết kiệm nước với chế độ xả 3 lít

	- Chế độ tiết kiệm điện năng khi không sử dụng

	- Sử dụng men chống dính.

	- Smart electronic lid opening/closing

	- 3 automatic washing modes: Pre-flush for women, 
post-flush for the whole family, massage flush 

	- Temperature control over seat, water and drying fan 
for 4-season comfort.

	- Adjustable bidet shower length tailored for users of 
all ages

	- Water-saving with 3-liter flush mode

	- Power saving mode when not in use

	- Non-stick glaze.

	- Nắp điện tử thông minh tự mở/đóng

	- 3 chế độ rửa tự động: Rửa trước cho phụ nữ, rửa sau 
cho cả nhà, rửa mát xa 

	- Điều khiển nhiệt độ bàn ngồi, nhiệt độ nước và nhiệt 
độ quạt sấy tương thích 4 mùa

	- Điều chỉnh vòi dài ngắn phù hợp với mọi độ tuổi người 
sử dụng

	- Tiết kiệm nước với chế độ xả 3 lít

	- Chế độ tiết kiệm điện năng khi không sử dụng

	- Sử dụng men chống dính.

	- Smart electronic lid opening/closing

	- 3 automatic washing modes: Pre-flush for women, 
post-flush for the whole family, massage flush 

	- Temperature control over seat, water and drying fan 
for 4-season comfort.

	- Adjustable bidet shower length tailored for users of 
all ages

	- Water-saving with 3-liter flush mode

	- Power saving mode when not in use

	- Non-stick glaze.
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0205

0203

BÀN CẦU 1 KHỐI THÔNG MINH NẮP TỰ MỞ / ĐÓNG
SMART ONE PIECE TOILET WITH AUTOMATIC OPENING/ CLOSING LID
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	- Nắp điện tử thông minh tự mở/đóng

	- 3 chế độ rửa tự động: Rửa trước cho phụ nữ, rửa sau 
cho cả nhà, rửa mát xa 

	- Điều khiển nhiệt độ bàn ngồi, nhiệt độ nước và nhiệt 
độ quạt sấy tương thích 4 mùa

	- Điều chỉnh vòi dài ngắn phù hợp với mọi độ tuổi người 
sử dụng

	- Tiết kiệm nước với chế độ xả 3 lít

	- Chế độ tiết kiệm điện năng khi không sử dụng

	- Sử dụng men chống dính.

	- Smart electronic lid opening/closing

	- 3 automatic washing modes: Pre-flush for women, 
post-flush for the whole family, massage flush 

	- Temperature control over seat, water and drying fan 
for 4-season comfort.

	- Adjustable bidet shower length tailored for users of 
all ages

	- Water-saving with 3-liter flush mode

	- Power saving mode when not in use

	- Non-stick glaze.

	- Nắp điện tử thông minh tự mở/đóng

	- 3 chế độ rửa tự động: Rửa trước cho phụ nữ, rửa sau 
cho cả nhà, rửa mát xa 

	- Điều khiển nhiệt độ bàn ngồi, nhiệt độ nước và nhiệt 
độ quạt sấy tương thích 4 mùa

	- Điều chỉnh vòi dài ngắn phù hợp với mọi độ tuổi người 
sử dụng

	- Tiết kiệm nước với chế độ xả 3 lít

	- Chế độ tiết kiệm điện năng khi không sử dụng

	- Sử dụng men chống dính.

	- Smart electronic lid opening/closing

	- 3 automatic washing modes: Pre-flush for women, 
post-flush for the whole family, massage flush 

	- Temperature control over seat, water and drying fan 
for 4-season comfort.

	- Adjustable bidet shower length tailored for users of 
all ages

	- Water-saving with 3-liter flush mode

	- Power saving mode when not in use

	- Non-stick glaze.
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BÀN CẦU 1 KHỐI THÔNG MINH NẮP TỰ MỞ / ĐÓNG
SMART ONE PIECE TOILET WITH AUTOMATIC OPENING/ CLOSING LID
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	- Nắp điện tử thông minh tự mở/đóng

	- 3 chế độ rửa tự động: Rửa trước cho phụ nữ, rửa sau 
cho cả nhà, rửa mát xa 

	- Điều khiển nhiệt độ bàn ngồi, nhiệt độ nước và nhiệt 
độ quạt sấy tương thích 4 mùa

	- Điều chỉnh vòi dài ngắn phù hợp với mọi độ tuổi người 
sử dụng

	- Tiết kiệm nước với chế độ xả 3 lít

	- Chế độ tiết kiệm điện năng khi không sử dụng

	- Sử dụng men chống dính.

	- Smart electronic lid opening/closing

	- 3 automatic washing modes: Pre-flush for women, 
post-flush for the whole family, massage flush 

	- Temperature control over seat, water and drying fan 
for 4-season comfort.

	- Adjustable bidet shower length tailored for users of 
all ages

	- Water-saving with 3-liter flush mode

	- Power saving mode when not in use

	- Non-stick glaze.

	- Nắp điện tử thông minh tự mở/đóng

	- 3 chế độ rửa tự động: Rửa trước cho phụ nữ, rửa sau 
cho cả nhà, rửa mát xa 

	- Điều khiển nhiệt độ bàn ngồi, nhiệt độ nước và nhiệt 
độ quạt sấy tương thích 4 mùa

	- Điều chỉnh vòi dài ngắn phù hợp với mọi độ tuổi người 
sử dụng

	- Tiết kiệm nước với chế độ xả 3 lít

	- Chế độ tiết kiệm điện năng khi không sử dụng

	- Sử dụng men chống dính.

	- Smart electronic lid opening/closing

	- 3 automatic washing modes: Pre-flush for women, 
post-flush for the whole family, massage flush 

	- Temperature control over seat, water and drying fan 
for 4-season comfort.

	- Adjustable bidet shower length tailored for users of 
all ages

	- Water-saving with 3-liter flush mode

	- Power saving mode when not in use

	- Non-stick glaze.

0209
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BÀN CẦU 1 KHỐI THÔNG MINH NẮP TỰ MỞ / ĐÓNG
SMART ONE PIECE TOILET WITH AUTOMATIC OPENING/ CLOSING LID

39
0

51
0

38
5

690

490

290±10

37
5

56
0

40
0

675

480

285±10



10 CÔNG TY TNHH SXKD SỨ HẢO CẢNH



HAOCANH PORCELAIN PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD 11

	- Nắp điện tử.
	- Nút nhấn 2 nút xả.
	- Tiết kiệm nước (3 lít - 6 lít/1 lần xả)
	- Có chế độ rửa trước cho phụ nữ, chế độ rửa 

sau cho cả nhà.
	- Điều chỉnh nước nóng theo ý muốn.
	- Điều chỉnh làm ấm chỗ ngồi.
	- Điều chỉnh quạt sấy theo mùa.
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

	- Electronic lid.
	- 2 flush push-button.
	- Water-saving (3 liters - 6 liters/flush)
	- Pre-flush mode for women, post-flush for the 

whole family.
	- Adjustable hot water as desired.
	- Adjustable seat warming.
	- Adjustable 4-season drying fan.
	- The product is finished with non-stick glaze.
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V1002

BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ ONE-PIECE TOILET WITH ELECTRONIC LID 

74
5

40
0

41
0

490

770

300±10

	- Nắp điện tử.
	- Nút nhấn 2 nút xả.
	- Tiết kiệm nước (3 lít - 6 lít/1 lần xả)
	- Có chế độ rửa trước cho phụ nữ, chế độ rửa 

sau cho cả nhà.
	- Điều chỉnh nước nóng theo ý muốn.
	- Điều chỉnh làm ấm chỗ ngồi.
	- Điều chỉnh quạt sấy theo mùa.
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

	- Electronic lid.
	- 2 flush push-button.
	- Water-saving (3 liters - 6 liters/flush)
	- Pre-flush mode for women, post-flush for the 

whole family.
	- Adjustable hot water as desired.
	- Adjustable seat warming.
	- Adjustable 4-season drying fan.
	- The product is finished with non-stick glaze.

V1005
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	- Nắp điện tử.
	- Nút nhấn 2 nút xả.
	- Tiết kiệm nước (3 lít - 6 lít/1 lần xả)
	- Có chế độ rửa trước cho phụ nữ, chế độ rửa 

sau cho cả nhà.
	- Điều chỉnh nước nóng theo ý muốn.
	- Điều chỉnh làm ấm chỗ ngồi.
	- Điều chỉnh quạt sấy theo mùa.
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

	- Electronic lid.
	- 2 flush push-button.
	- Water-saving (3 liters - 6 liters/flush)
	- Pre-flush mode for women, post-flush for the 

whole family.
	- Adjustable hot water as desired.
	- Adjustable seat warming.
	- Adjustable 4-season drying fan.
	- The product is finished with non-stick glaze.

V1007
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BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA ĐIỆN TỬ ONE-PIECE TOILET WITH ELECTRONIC LID 
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	- Nắp điện tử.
	- Nút nhấn 2 nút xả.
	- Tiết kiệm nước (3 lít - 6 lít/1 lần xả)
	- Có chế độ rửa trước cho phụ nữ, chế độ rửa 

sau cho cả nhà.
	- Điều chỉnh nước nóng theo ý muốn.
	- Điều chỉnh làm ấm chỗ ngồi.
	- Điều chỉnh quạt sấy theo mùa.
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

	- Electronic lid.
	- 2 flush push-button.
	- Water-saving (3 liters - 6 liters/flush)
	- Pre-flush mode for women, post-flush for the 

whole family.
	- Adjustable hot water as desired.
	- Adjustable seat warming.
	- Adjustable 4-season drying fan.
	- The product is finished with non-stick glaze.

V1015
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	- Nắp điện tử.
	- Nút nhấn 2 nút xả.
	- Tiết kiệm nước (3 lít - 6 lít/1 lần xả)
	- Có chế độ rửa trước cho phụ nữ, chế độ rửa 

sau cho cả nhà.
	- Điều chỉnh nước nóng theo ý muốn.
	- Điều chỉnh làm ấm chỗ ngồi.
	- Điều chỉnh quạt sấy theo mùa.
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

	- Electronic lid.
	- 2 flush push-button.
	- Water-saving (3 liters - 6 liters/flush)
	- Pre-flush mode for women, post-flush for the 

whole family.
	- Adjustable hot water as desired.
	- Adjustable seat warming.
	- Adjustable 4-season drying fan.
	- The product is finished with non-stick glaze.

V1016
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	- Nắp điện tử.
	- Nút nhấn 2 nút xả.
	- Tiết kiệm nước (3 lít - 6 lít/1 lần xả)
	- Có chế độ rửa trước cho phụ nữ, chế độ rửa 

sau cho cả nhà.
	- Điều chỉnh nước nóng theo ý muốn.
	- Điều chỉnh làm ấm chỗ ngồi.
	- Điều chỉnh quạt sấy theo mùa.
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

	- Electronic lid.
	- 2 flush push-button.
	- Water-saving (3 liters - 6 liters/flush)
	- Pre-flush mode for women, post-flush for the 

whole family.
	- Adjustable hot water as desired.
	- Adjustable seat warming.
	- Adjustable 4-season drying fan.
	- The product is finished with non-stick glaze.

V1019
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BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA CƠ ONE-PIECE TOILET WITH MECHANICAL LID 
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	- Hệ thống lắp bàn cầu nắp cơ ( không sử 
dụng điện)

	- Tiết kiệm nước, loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 
lần xả)

	- Nắp rơi êm nhẹ nhàng
	- Có chế độ rửa trước cho phụ nữ, chế độ rửa 

sau cho cả nhà.
	- Điều khiển đơn giản bằng nút van cơ học
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

	- Dedicated system for installing toilet with 
mechanical lid (Power not required)

	- Water-saving, 2 push-button model (3 - 6 
liters/flush)

	- Slow-closing lid
	- Pre-flush mode for women, post-flush for 

the whole family.
	- Simple control with mechanical valve button
	- The product is finished with non-stick glaze.

	- Hệ thống lắp bàn cầu nắp cơ ( không sử 
dụng điện)

	- Tiết kiệm nước, loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 
lần xả)

	- Nắp rơi êm nhẹ nhàng
	- Có chế độ rửa trước cho phụ nữ, chế độ rửa 

sau cho cả nhà.
	- Điều khiển đơn giản bằng nút van cơ học
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

	- Dedicated system for installing toilet with 
mechanical lid (Power not required)

	- Water-saving, 2 push-button model (3 - 6 
liters/flush)

	- Slow-closing lid
	- Pre-flush mode for women, post-flush for 

the whole family.
	- Simple control with mechanical valve button
	- The product is finished with non-stick glaze.
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	- Hệ thống lắp bàn cầu nắp cơ ( không sử 
dụng điện)

	- Tiết kiệm nước, loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 
lần xả)

	- Nắp rơi êm nhẹ nhàng
	- Có chế độ rửa trước cho phụ nữ, chế độ rửa 

sau cho cả nhà.
	- Điều khiển đơn giản bằng nút van cơ học
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

	- Dedicated system for installing toilet with 
mechanical lid (Power not required)

	- Water-saving, 2 push-button model (3 - 6 
liters/flush)

	- Slow-closing lid
	- Pre-flush mode for women, post-flush for 

the whole family.
	- Simple control with mechanical valve button
	- The product is finished with non-stick glaze.

V1007

V886
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BÀN CẦU 1 KHỐI NẮP RỬA CƠ ONE-PIECE TOILET WITH MECHANICAL LID 
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	- Hệ thống lắp bàn cầu nắp cơ ( không sử 
dụng điện)

	- Tiết kiệm nước, loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 
lần xả)

	- Nắp rơi êm nhẹ nhàng
	- Có chế độ rửa trước cho phụ nữ, chế độ rửa 

sau cho cả nhà.
	- Điều khiển đơn giản bằng nút van cơ học
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

	- Dedicated system for installing toilet with 
mechanical lid (Power not required)

	- Water-saving, 2 push-button model (3 - 6 
liters/flush)

	- Slow-closing lid
	- Pre-flush mode for women, post-flush for 

the whole family.
	- Simple control with mechanical valve button
	- The product is finished with non-stick glaze.

V1015
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	- Hệ thống lắp bàn cầu nắp cơ ( không sử 
dụng điện)

	- Tiết kiệm nước, loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 
lần xả)

	- Nắp rơi êm nhẹ nhàng
	- Có chế độ rửa trước cho phụ nữ, chế độ rửa 

sau cho cả nhà.
	- Điều khiển đơn giản bằng nút van cơ học
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

	- Dedicated system for installing toilet with 
mechanical lid (Power not required)

	- Water-saving, 2 push-button model (3 - 6 
liters/flush)

	- Slow-closing lid
	- Pre-flush mode for women, post-flush for 

the whole family.
	- Simple control with mechanical valve button
	- The product is finished with non-stick glaze.

69
0

38
1

39
0

690

300±10

	- Hệ thống lắp bàn cầu nắp cơ ( không sử 
dụng điện)

	- Tiết kiệm nước, loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 
lần xả)

	- Nắp rơi êm nhẹ nhàng
	- Có chế độ rửa trước cho phụ nữ, chế độ rửa 

sau cho cả nhà.
	- Điều khiển đơn giản bằng nút van cơ học
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

	- Dedicated system for installing toilet with 
mechanical lid (Power not required)

	- Water-saving, 2 push-button model (3 - 6 
liters/flush)

	- Slow-closing lid
	- Pre-flush mode for women, post-flush for 

the whole family.
	- Simple control with mechanical valve button
	- The product is finished with non-stick glaze.

V1019

V1032



16 CÔNG TY TNHH SXKD SỨ HẢO CẢNH



HAOCANH PORCELAIN PRODUCTION AND TRADING CO.,LTD 17

BÀN CẦU 1 KHỐI ONE-PIECE TOILET

74
0

39
0

39
0

520

700

300±10

V1002

74
5

40
0

41
0

490

770

300±10

V1005

74
0

38
0

37
5

550

725

300±10

V1007
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BÀN CẦU 1 KHỐI ONE-PIECE TOILET

75
0

36
5

41
0

480

710

300±10

V1016

76
5

37
5

41
0

540

715

300±10

V1019

74
5

38
5

40
5

530

730

300±10

V1015
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BÀN CẦU 1 KHỐI ONE-PIECE TOILET

76
5

36
8

42
0

500

700

300±10

1020

67
5

36
5

38
0

460

715

290±10

V1021

58
5

27
5

28
5

410

530

220±10

V1023 mini
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BÀN CẦU 1 KHỐI ONE-PIECE TOILET

78
5

37
0

40
0

510

670

295±10

V1025

74
6

38
7

38
3

527

710

300±10

V1026

76
8

37
1

40
2

714

290±10

V1028

555
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BÀN CẦU 1 KHỐI ONE-PIECE TOILET

72
1

40
3

40
9

714

290±10

V1029

495

69
3

40
0

40
2

700

290±10

V1030

490

V1031

70
3

37
3

37
3

645

285±10

490
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BÀN CẦU 1 KHỐI ONE-PIECE TOILET

69
0

38
1

39
0

690

300±10

V1032

68
4

37
7

39
0

693

300±10

V1035

69
2

39
0

40
0

670

300±10

V1033
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BÀN CẦU 1 KHỐI ONE-PIECE TOILET

70
5

38
0

39
0

715

285±10

445

V578

72
0

31
5

39
0
710

285±10

530

V868

V886

68
0

38
0

39
0

720

185±10

510
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BÀN CẦU 1 KHỐI ONE-PIECE TOILET

V888

71
5

40
0

40
5

720

295±10

505

V008

76
0

37
5

40
5

700

250±10

440
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BÀN CẦU 1 KHỐI ONE-PIECE TOILET
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BÀN CẦU 2 KHỐI TWO-PIECE TOILET

77
5

38
0

39
5

500

700

300±10

V02

75
0

37
0

39
0

580

760

300±10

V07

79
5

37
0

38
0

500

765

300±10

V10
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BÀN CẦU 2 KHỐI TWO-PIECE TOILET

73
5

35
0

37
5

560

800

300±10

V116

79
0

37
0

40
0

525

790

300±10

V113

75
0

38
5

39
0

475

710

300±10

V117
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BÀN CẦU 2 KHỐI TWO-PIECE TOILET

74
5

40
0

39
0

550

735

295±10

V118

V123

82
0

38
0

40
5

470

670

280±10

73
0

37
5

39
0

415

720

300±10

V124
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BÀN CẦU 2 KHỐI TWO-PIECE TOILET

79
5

38
5

39
5

495

650

240±10

V126

74
5

38
5

39
5

500

720

260±10

V127

V129

83
0

37
5

40
6

520

670

250±10
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BÀN CẦU 2 KHỐI TWO-PIECE TOILET

V133

74
2

38
5

38
6

530

745

283±10

V130

77
2

37
8

38
8

482

735

300±10

V131

80
2

37
5

39
5

505

725

300±10
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BÀN CẦU 2 KHỐI TWO-PIECE TOILET

V201

76
0

39
5

39
0

510

740

295±10

V135

86
0

46
5

44
0

550

740

300±10

74
0

42
0

38
7

510

750

300±10

V029
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BÀN CẦU 2 KHỐI TWO-PIECE TOILET

V2300

74
5

39
5

39
7

440

705

295±10

82
6

36
8

40
1

668

V0700

V736

30
6

38
8

512

704

300±10
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BÀN CẦU 2 KHỐI TWO-PIECE TOILET

77
5

38
0

39
5

500

700

300±10

V02

75
0

37
0

39
0

580

760

300±10

V07

79
5

37
0

38
0

500

765

300±10

V10
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BÀN CẦU 2 KHỐI GẠT TWO-PIECE TOILET WITH FLUSH LEVER

79
0

37
0

40
0

525

790

300±10

V113

63
0

30
0

29
0

495

580

70±10

V114 mini

75
0

38
5

39
0

475

710

300±10

V117
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BÀN CẦU 2 KHỐI GẠT TWO-PIECE TOILET WITH FLUSH LEVER

74
5

40
0

39
0

550

735

295±10

V118

77
2

37
8

38
8

482

735

300±10

V130

V131

80
2

37
5

39
5

505

725

300±10
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BÀN CẦU 2 KHỐI GẠT TWO-PIECE TOILET WITH FLUSH LEVER

V201

76
0

39
5

39
0

510

740

295±10

V135

86
0

46
5

44
0

550

740

300±10

V029

74
0

42
0

38
7

510

750

300±10
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BÀN CẦU 2 KHỐI GẠT TWO-PIECE TOILET WITH FLUSH LEVER

V736

30
6

38
8

512

704

300±10

V1027

70
3

37
3

645

10
0

18
0±

10

38
1

490

BÀN CẦU 1 KHỐI XẢ NGANG P-TRAP ONE PIECE TOILET 



38 CÔNG TY TNHH SXKD SỨ HẢO CẢNH

V113

79
0

40
0

525

750

80

18
0

36
5

V123

81
5

40
0

460

660

195

17
6

38
0

BÀN CẦU 2 KHỐI XẢ NGANG P-TRAP TWO PIECE TOILET 

V07

75
0

39
0

580

760

120

17
0

37
0
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BÀN CẦU 2 KHỐI XẢ NGANG P-TRAP TWO PIECE TOILET 

V132

83
0

40
0

400

675

100

18
0

37
3

VM55

76
5

38
0

490

725

90

11
0

37
5
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BÀN CẦU 2 KHỐI GẠT XẢ NGANG P-TRAP TWO PIECE TOILET WITH FLUSH LEVER

V07

75
0

38
8

573

765

120

17
0

36
5

V113

79
0

40
0

525

750

80

18
0

36
5

VM55

76
5

38
0

490

725

90

11
0

37
5
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BAØN CAÀU TREO TÖÔØNG                                          Wall mounted toilet

	- Tiết kiệm nước
	- Kiểu xả ngang
	- Loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 lần xả)
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính
	- Nắp ngồi rơi êm / Nắp thường

	- Water-saving
	- Horizontal flush toilet
	- 2 push-button model (3 - 6 liters/flush)
	- The product is finished with non-stick glaze
	- Slow-closing lid. 37

5

36
5

500

37
5

CT01

	- Tiết kiệm nước
	- Kiểu xả ngang
	- Loại 2 nút nhấn (3 lít - 6 lít/1 lần xả)
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính
	- Nắp ngồi rơi êm / Nắp thường

	- Water-saving
	- Horizontal flush toilet
	- 2 push-button model (3 - 6 liters/flush)
	- The product is finished with non-stick glaze
	- Slow-closing lid.

36
5

36
5

547

36
5

CT02



42 CÔNG TY TNHH SXKD SỨ HẢO CẢNH

BÀN CẦU XẢ DỘI TANKLESS TOILET WITH MANUAL FLUSHING

VC02

36
5

36
0

36
8

480

535

70±10

	- Kiểu xả dội
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính.
	- Nắp ngồi rơi êm

	- Flush type: manual
	- The product is finished with non-

stick glaze.
	- Slow-closing lid.

	- Kiểu xả dội
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính.
	- Nắp ngồi rơi êm

	- Flush type: manual
	- The product is finished with non-

stick glaze.
	- Slow-closing lid.

VC03

41
0

36
0

35
0

530

80±10

37
8

35
4

37
3

453

545

83±10

VC05

	- Nước xả đều xung quanh
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính.
	- Nắp ngồi rơi êm

	- All-around water flushing
	- The product is finished with non-

stick glaze.
	- Slow-closing lid.
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TL02

	- Kiểu xả két treo
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Flush type: hanging tank
	- The product is finished with 

non-stick glaze.

435

49
0

BÀN CẦU XỔM, KÉT TREO SQUAT TOILET WITH HANGING TANK 

SL01

	- Kiểu xả dội
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Flush type: manual
	- The product is finished with 

non-stick glaze.

415

505

TL04

	- Kiểu xả két treo
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Flush type: hanging tank
	- The product is finished with 

non-stick glaze.

410

500



44 CÔNG TY TNHH SXKD SỨ HẢO CẢNH

TL05

VM01

	- Kiểu xả dội
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Flush type: manual
	- The product is finished with 

non-stick glaze.

	- Kiểu xả dội
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Flush type: manual
	- The product is finished with 

non-stick glaze.

410

500

BÀN CẦU XỔM, KÉT TREO SQUAT TOILET WITH HANGING TANK 

440

565
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46 CÔNG TY TNHH SXKD SỨ HẢO CẢNH

CHẬU (LAVABO) + TỦ + GƯƠNG SINK (LAVABO) + CABINET + MIRROR

TC 519-601

580

620

600

620

36
0

46
5

45
0

90
75

0

TC 519-602

580

620

600

620

36
0

46
5

45
0

90
75

0
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CHẬU (LAVABO) + TỦ + GƯƠNG SINK (LAVABO) + CABINET + MIRROR

TC 520-760

760

765

765

715 1515
745

550 210

75
0

15

46
5

28
5

45
0

34
5

46
5

80
25

76
5

TC 519-603

600
450

620

495 9015
600

620

135 15

15
15

15
15

60
25

32
5

46
5

45
0

40
24

7

78
575
0

20
15

78
5

24
7

23
1
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CHẬU (LAVABO) + TỦ + GƯƠNG SINK (LAVABO) + CABINET + MIRROR

TC 520-761

760

765

765

715 1515
745

550 210

45
0

34
5

46
5

80
25

75
0

TC 520-762

750

765

765

465 280
745

500 220 1515

45
0

40
5

46
5

30
30

80
0

43
0

90
23

5
15

15
15

15
11

0
66

0
15
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CHẬU (LAVABO) + TỦ + GƯƠNG SINK (LAVABO) + CABINET + MIRROR

TC 521-901

900

920

590 300
890

920

46
5

650 250

80
0

45
0

76
6

TC 521-902

905

920

590 300
890

920

46
5

455 225225

75
0

45
0
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CHẬU (LAVABO) + TỦ + GƯƠNG SINK (LAVABO) + CABINET + MIRROR

TC 521-903

920

590 300
890

920

46
5

45
0

920
170 750

60
0

50
0

TC 313-680

600 250

680

640

680

37
0

54
0

20
0

70
0

45
0
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CHẬU (LAVABO) + TỦ + GƯƠNG SINK (LAVABO) + CABINET + MIRROR

TC 313-681

600

680

640

680

37
0

54
0

20
0

70
0

15
45

0

TC 313-682

600

680

640

680

37
0

54
0

20
0

70
0

15
45

0
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CHẬU (LAVABO) + TỦ + GƯƠNG SINK (LAVABO) + CABINET + MIRROR

TC 522-770

750

800

800

372,5 372,5
775

500 220 1515

45
0

31
2

47
0

90
33

80
0

43
0

90
23

5
15

15
15

15
11

0
66

0
15

TC 523-772

600

580

36
0 45

0

90

760

550 210

75
0

600

47
0
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TC 525-773

820

372,5 372,5
775

45
0

31
2

90
33

760

820

550 210

75
0

15

46
5

28
5

50
5

76
5

CHẬU (LAVABO) + TỦ + GƯƠNG SINK (LAVABO) + CABINET + MIRROR

TC 526-774

830

372,5 372,5
775

45
0

31
2

90
33

760

830

550 210

50
0

75
0
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CHẬU (LAVABO) + TỦ + GƯƠNG SINK (LAVABO) + CABINET + MIRROR
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN ĐÁ COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

C2019

C511

C512

15
0

60
0

40
0

900

610

15
0

60
048

0

900

560

15
0

60
0

40
5

900

490

	- Chậu dương bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed

	- Chậu để mặt bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed

	- Chậu âm bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN ĐÁ COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

C513

C314

C318

15
0

14
0

60
0

39
5

430

900

15
0

13
0

60
0

45
0

900

545

15
0

60
031

0

900

510

	- Chậu để mặt bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed

	- Chậu để mặt bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed

	- Chậu âm bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN ĐÁ COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

C412

C413

15
0

11
5

60
045

0

450

900

15
0

11
5

60
041
0

1000

410

	- Chậu để mặt bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed

	- Chậu để mặt bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed

C411

15
0

11
5

60
050

0

900

480

	- Chậu để mặt bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN ĐÁ COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

C416

C419

C415

15
0

11
5

60
037

0

370

900

15
0

12
0

60
0

45
0

900

535

15
0

14
5

60
046

0

1000

460

	- Chậu để mặt bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed

	- Chậu để mặt bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed

	- Chậu để mặt bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN ĐÁ COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

C305

15
0

12
5

60
0

1000

40
5

405

	- Chậu để mặt bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed

C420

15
0

11
5

60
039

0

900

510

	- Chậu để mặt bàn đá
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed
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	- Chậu dương đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại 

vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Countertop sink (lavabo)
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

	- Chậu dương đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại 

vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Countertop sink (lavabo)
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

C07

C012
21

0
48

0

575

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo)
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C104

44
0

16
0

440

16
5

47
5

610
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

CA82

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

CA117

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

CA146

475

26
5

12
5

485

40
0

16
0

425

14
0

32
5
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

	- Chậu âm đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại 

vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Undermount sink ( lavabo)
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C2019

40
0

19
2

485

400

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C118

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

CA426

460

33
5

14
0

445

391
130
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo)
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C306
43

5
16

0

220

435

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo)
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C305

40
5

12
5

255

405

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C311

520

39
5

17
0
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	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C318

430

39
5

14
0

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C313

C316

CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

570
460

190

675
440

200
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	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C404

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C404

CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C411

480

50
0

11
5

46
4

17
0

464

46
4

17
0

464
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C412

410

410
115

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C413
45

0
11

5

450

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C414

420

42
0

11
5
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C415

370

37
0

11
5

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

460

46
0

14
5

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C417

460

46
0

14
5

C416
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C419
45

0
12

0

530

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C420

39
0

11
5

510

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C418

41
0

18
0

208

410
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

13
4

39
3

450

13
4

39
3

450

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C464

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C464

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C511

48
0

12
0

560
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

	- Chậu âm đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Undermount sink ( lavabo)
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C513
31

0
19

0

310

530

	- Chậu đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C515

42
0

21
2

616

340

	- Chậu dương đặt mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C512

39
5

18
0

614
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

	- Chậu để mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C517

40
0

15
6

400

	- Chậu để mặt bàn
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C518
42

0±
5

12
0±

3

278±5

420±5

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C519

47
5±

5

615±5

16
5±

3

455±5
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C521
46

5±
5

920±5

16
8±

3

505±5

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C522

47
0

25
0

800

560

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C520

46
5±

5

768±5

16
8±

3

485±5
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại 

vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C523

47
0

25
0

600

560

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại 

vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C525
50

5
20

0

820

662

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại 

vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C526

50
0

14
0

830

590
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CHẬU (LAVABO) ĐẶT MẶT BÀN COUNTERTOP SINK (LAVABO) 

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C529
47

3
20

5

460

540

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C532

465

34
0

17
0

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C528

36
5

17
0

400

495
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	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C533

Ø 45±2

470

Ø 75

19
0

35
5

	- Chậu dương bàn 
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C534

Ø45±2

510

Ø 75

18
5

37
5
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CHẬU GỘI HAIR WASHING SINK

29
0

53
2

565

C521

	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed

28
8

52
0

570

C525

	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed

30
0

57
0

600

C523

	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed
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CHẬU GỘI HAIR WASHING SINK

28
8

52
0

570

30
5

59
4

542

C525

	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed

C526

	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Easy to install with different types of taps
	- The product is finished with non-stick glazed
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	- Chậu liền chân
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

	- Chậu liền chân
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

	- Chậu liền chân
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

CHẬU (LAVABO) LIỀN CHÂN WALL HUNG ONE PIECE BASIN

C308

C309

C310

470

325

33
5

510

285

465

53
0

42
5

465

290

40
7

54
0
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CHẬU (LAVABO) LIỀN CHÂN WALL HUNG ONE PIECE BASIN

	- Chậu liền chân
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C367

510

290

41
0

56
5

	- Chậu liền chân
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C530

300

445

45
0

37
0

	- Chậu liền chân
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C531

460

290

35
5

47
5
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CHẬU (LAVABO) LIỀN CHÂN WALL HUNG ONE PIECE BASIN

CHẬU GÓC (LAVABO) WALL HUNG CORNER BASIN

C03

	- Chậu treo tường
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Corner placed sink (lavabo)
	- Easy to fit with variety of faucets
	- Non-stick enamel finished

370

520

42
5

16
0

	- Chậu liền chân
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

HSL4200

465

54
0

39
0

300
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	- Chậu treo tường
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

	- Chậu treo tường
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

CHẬU (LAVABO) TREO TƯỜNG WALL HUNG SHORT PEDESTAL BASIN

C01

C05

37
5

185

430

260

435

36
0

190

472

210

425

	- Chậu treo tường
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C09

37
5

200

575

260

513
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CHẬU (LAVABO) TREO TƯỜNG WALL HUNG SHORT PEDESTAL BASIN

	- Chậu treo tường
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C102

37
5

165

460

260

435

	- Chậu treo tường
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại 

vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C312

31
0

220

570

250

445

	- Chậu treo tường
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại 

vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C304

125

490

205

405
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CHẬU (LAVABO) TREO TƯỜNG WALL HUNG SHORT PEDESTAL BASIN

	- Chậu treo tường
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C313

31
0

200

675

250

440

	- Chậu treo tường
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C316

570
460

190

	- Chậu treo tường
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại 

vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C319

32
0

180

500

250

440
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CHẬU (LAVABO) TREO TƯỜNG WALL HUNG SHORT PEDESTAL BASIN

	- Chậu treo tường
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại 

vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

32
0

180

540

250

470

C408

	- Chậu treo tường
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C016

36
0

17
0

415

	- Chậu treo tường
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại 

vòi khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Countertop sink (lavabo) 
	- Easy to install with different 

types of taps
	- The product is finished with 

non-stick glazed

C320

31
0

170

460

285

380
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CHẬU (LAVABO) CHÂN ĐỨNG WASH BASIN WITH STANDING LONG PEDESTAL

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

C01

69
0

190

472

175

205

425

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

C02

69
0

180

380

175

205

365

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

C05

62
0

185

430

215

180

435
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CHẬU (LAVABO) CHÂN ĐỨNG WASH BASIN WITH STANDING LONG PEDESTAL

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

C09

62
0

200

575

215

180

513

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

C08

62
0

260

215

205

375
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	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

C102

62
0

165

460

215

180

435

CHẬU (LAVABO) CHÂN ĐỨNG

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

C304

69
0

125

490

180

205

405

WASH BASIN WITH STANDING LONG PEDESTAL

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

C302

62
0

165

580

215

180

465
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CHẬU (LAVABO) CHÂN ĐỨNG

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

C317 mini

43
5

155420150355

WASH BASIN WITH STANDING LONG PEDESTAL

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

C314

155

175

67
0

130

545450

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

C311

185

185

64
7

185

520390
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CHẬU (LAVABO) CHÂN ĐỨNG

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

HSL307

65
0

185

560

170

205

470

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

HSL347

65
5

195

570

170

190

460

WASH BASIN WITH STANDING LONG PEDESTAL

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

HSL406

65
5

185

575

170

470

190
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CHẬU (LAVABO) CHÂN ĐỨNG

	- Kiểu chậu chân đứng
	- Dễ dàng lắp đặt với các loại vòi 

khác nhau
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Freestanding type
	- Easy to install with different types 

of taps
	- The product is finished with non-

stick glazed

C408

64
7

180

550

185

185

473

WASH BASIN WITH STANDING LONG PEDESTAL
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009

012

010

013

011

CHAÄU (LAVABO) Y TEÁ MEDICAL SINK (LAVABO)

203

203

92

12
0

65

42

342

25

200

10
0

65

75

42

380

27

25 20
0

99

70
37

340

340 90

10
0

83
380

25 21
0

70

40

380

20
0

200
97

10
0

60

40

270

26
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82| |83 HAOCANH PORCELAIN PRODUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

Urinal & Bidet
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T06

T05

T02

82| |83 HAOCANH PORCELAIN PRODUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

Urinal & Bidet

BOÀN TIEÅU CAÛM ÖÙNG INDUCTION URINAL 

50
0

265 170

335
	- Hệ thống xả bằng van bấm nút 

hoặc bộ xả cảm ứng từ
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Flush system with push-button or 
magnetic induction flush unit

	- The product is finished with non-
stick glaze

	- Hệ thống xả bằng van bấm nút hoặc 
bộ xả cảm ứng từ

	- Sản phẩm được sử dụng men chống 
dính

	- Flush system with push-button or 
magnetic induction flush unit

	- The product is finished with non-
stick glaze

27
270

56
0

355

30

290

41
5

	- Hệ thống xả bằng van bấm nút
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Push-button valve flush system
	- The product is finished with 

non-stick glaze
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BOÀN TIEÅU CAÛM ÖÙNG 

	- Hệ thống xả bằng van bấm nút
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Push-button valve flush system
	- The product is finished with 

non-stick glaze

299

107

8351

50
5

50
5

50
5

24
3

44

19
9

83

243

62

Ø3
5

Ø6

Ø30
Ø299

	- Hệ thống xả bằng van bấm nút
	- Sản phẩm được sử dụng men 

chống dính

	- Push-button valve flush system
	- The product is finished with 

non-stick glaze

	- Hệ thống xả bằng van bấm nút hoặc 
bộ xả cảm ứng từ

	- Sản phẩm được sử dụng men chống 
dính

	- Flush system with push-button or 
magnetic induction flush unit

	- The product is finished with non-
stick glaze

353

38
5

94
0

52
0

315

335

INDUCTION URINAL 

T07

T08

T108
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T111

BOÀN TIEÅU CAÛM ÖÙNG 

	- Hệ thống xả bằng van bấm nút 
hoặc bộ xả cảm ứng từ

	- Sản phẩm được sử dụng men 
chống dính

	- Flush system with push-button or 
magnetic induction flush unit

	- The product is finished with non-
stick glaze

10
10

330 400

INDUCTION URINAL 

92
0

32
0

350 340

	- Hệ thống xả bằng van bấm nút 
hoặc bộ xả cảm ứng từ

	- Sản phẩm được sử dụng men 
chống dính

	- Flush system with push-button or 
magnetic induction flush unit

	- The product is finished with non-
stick glaze

T109
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BOÀN TIEÅU NÖÕ

INDUCTION URINAL 

41
0

370

529

35
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T10

	- Bồn tiểu nữ
	- Xả vòi quét sạch 100%
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Bidet with flushing valve for 
100% cleaning

	- The product is finished with 
non-stick glaze

BIDET

BOÀN TIEÅU CAÛM ÖÙNG 
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	- Hệ thống xả bằng van bấm nút hoặc bộ xả cảm ứng 
từ

	- Sản phẩm được sử dụng men chống dính

	- Flush system with push-button or magnetic 
induction flush unit

	- The product is finished with non-stick glaze
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T15
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	- Bồn tiểu nữ
	- Xả vòi quét sạch 100%
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Bidet with flushing valve for 
100% cleaning

	- The product is finished with 
non-stick glaze

T13
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	- Bồn tiểu nữ
	- Xả vòi quét sạch 100%
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Bidet with flushing valve for 
100% cleaning

	- The product is finished with 
non-stick glaze

T12
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	- Bồn tiểu nữ
	- Xả vòi quét sạch 100%
	- Sản phẩm được sử dụng 

men chống dính

	- Bidet with flushing valve for 
100% cleaning

	- The product is finished with 
non-stick glaze

BOÀN TIEÅU NÖÕ BIDET
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